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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng và năng suất sinh sản 

của lợn Lũng Pù, lợn Vân Pa và lợn Sóc. Kết quả thu thập được là số liệu của quá trình điều tra và theo dõi trực 

tiếp tại các hộ chăn nuôi. Kết quả thu được như sau: Lợn Lũng Pù có lông, da màu đen, có 6 điểm trắng (4 chân, 

chóp đuôi và có chỏm lông trắng xoáy lên đỉnh đầu ở trán). Lông dày và ngắn, da hơi thô, tai nhỏ, chĩa ra hai bên 

và hơi cúp ở phần đầu mỏm tai, mõm dài bình thường, lưng không võng và bụng không sệ. Lợn Vân Pa có màu 

lông đen, 3 lông mọc 3 lỗ khác nhau nhưng rất gần nhau tạo thành hình tam giác đều chĩa ra 3 phía, thân hình 

ngắn, hình dáng thon gọn, đầu nhỏ, tai nhỏ dày và chĩa thẳng ra hai bên, lưng thẳng, bụng hơi to, chân nhỏ thon 

và cao. Lợn Sóc có màu lông đen, hình dáng thon gọn, đầu to vừa, tai nhỏ và và dựng đứng như tai chuột, lông 

gáy dài và cứng, lưng thẳng hoặc hơi võng, bụng thon gọn, chân cao vừa phải và thẳng. Tuổi động dục lần đầu 

của lợn Lũng Pù, lợn Vân Pa và lợn Sóc là khoảng 6,5-8 tháng. Lợn có năng suất sinh sản thấp: Số con sơ sinh 

sống/ổ đạt 6,34-7,22 con; số con cai sữa/ổ đạt 5,24-6,05 con. Chỉ số lứa đẻ/nái/năm của cả ba giống lợn này đều 

thấp (1,66-1,74 lứa). Khả năng sinh trưởng chậm: khối lượng cai sữa/con đạt 3,02-4,98 kg/con ở thời điểm cai 

sữa từ 44,59 đến 56,47 ngày, tăng khối lượng bình quân/ngày đạt: 76,67-208,0 g/con/ngày. 

Từ khóa: lợn Lũng Pù, lợn Vân Pa, lợn Sóc, đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng, năng suất sinh sản 

ABSTRACT 

Physical characteristics, growth and reproductive performance of Lung Pu, Van Pa and Soc pigs 

This study was carried out to evaluate the appearance, growth and reproductive performance of Lung Pu, Van Pa 

and Soc pigs. The database of this study was collected not only from the survey but also from the direct 

monitoring process at the households. The result shows that most of Lung Pu pigs are black skin and hair with 

six white spots on 4 legs, tip of the tail, and white curled hair on the forehead. Lung Pu pigs have quite rough 

skin which is covered with thick short hair. The ears are small, straight with protruding the sides and slightly 

crooked at the tip of the ears, and a medium-long, pointed head, followed by straight back with not sagged belly. 

Van Pa pigs have black hair with a salient feature of three hair strands in three follicles that are close to each 

other, forming an isosceles triangle shape where the hairs stick out to three dimensions, short and slender body 

with a small head, straight back, slightly belly, and small slender legs. The ears are thick and straight with small 

structures that taper to a point at the tip. Beside, Soc pigs also have back hair, slender body with a relatively large 

head with small straight ears which looks like a mouse ear. The hair in the nape of Soc pigs are long and stiff, the 

back is straight or slightly sagging, the belly is slender, the legs are moderately tall and straight. The age at first 

service of Lung Pu, Van Pa, and Soc pigs were about 6.5  8 months. The reproductive performance of these 

breeds was low. The total number born alive ranged from 6.34 to 7.22 piglets, the total number of weaned pigs 

varied from 5.24 to 6.05 piglets. Sow index of those breeds reached from 1.66 to 1.76 litter/sow/year. The 

growth performance was slow with an average of weaned weight was 3.02 – 4.98 kg/piglet at from 44.59 to 

56.47 days of weaning age, and the average daily gain was 76.67 – 208.0 g/day.  
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